
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 10/03/2026 - 07/05/2026

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 191A140106 Mai Thanh Ngân 19/04/2001 0382942533 maingan942533@gmail.com
2 201A140260 Lê Thị Huỳnh Giao 31/03/2002 0327223204 Legiao200001@gmail.com
3 201A140310 Nguyễn Nhật Anh 01/08/2002 0708721863 anh201a140310@st.vhu.edu.vn
4 201A140350 Trần Nguyệt Huyền Trang 06/12/2002 0395845122 imajennifer612@gmail.com
5 201A140360 Đào Ngọc Minh Thư 20/11/2002 0938841311 daongocminhthu2011@gmail.com
6 211A140387 Lê Mỹ Xuyên 07/11/2003 0827744066 xien0711@gmail.com
7 211A140428 Lưu Thuỳ Phúc Tâm 02/08/2003 0911317072 luuthuyphuctam28@gmail.com
8 211A140433 Trần Ngô Tin 06/04/2003 0528834649 tranngotin6403@gmail.com
9 221A140049 Nguyễn Ngọc Như Ý 15/11/2004 0797953095 ngocnhuynguyen96@gmail.com
10 221A140060 Nguyễn Kim Quỳnh 30/11/2004 0707086634 C2kimquynh@gmail.com
11 221A140154 Võ Ý Nhi 06/08/2004 0915748445 voynhi082004@gmail.com
12 221A140187 Phan Nguyễn Ngọc Trân 29/04/2004 0971159440 ngocctrannn294@gmail.com
13 221A140231 Đỗ Ngọc Uyên Phương 20/11/2004 0396914484 dophng2011@gmail.com
14 221A140247 Nguyễn Lê Thanh Thảo 09/05/2004 0859060035 lethao.09042004@gmail.com
15 221A140382 Lê Bùi Phương Vy 05/03/2004 0357354807 aandyy9527@gmail.com
16 221A140532 Lê Thuỳ Linh 22/01/2004 0838786320 lethuylinh220104@gmail.com
17 231A140371 Phan Như Bình 30/03/2005 0977295519 phannhubinh30@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 3/2025 3-5-7

Địa điểm: 624 Âu Cơ Phường Bảy Hiền

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Thủy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


